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NGHỊ QUYÉT
Hướng dẫn áp dụng một số quy định 

về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TÓI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định về các biện pháp khẩn cấp 
tạm thời của Bộ luật Tổ tụng dân sự ngày 25 tháng 1 ỉ năm 2015;

Sau khi có ý  kiến cùa Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Pham vi điều chỉnh9

Nghị quyết này hướng dẫn một số quy định về các biện pháp khẩn cấp 
tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 
(sau đây gọi tắt là Bộ luật Tố tụng dân sự).

Điều 2. về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi quy định tại 
khoản 1 Điều 111 của Bô luátTố túng dân sư

1. Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự hoặc cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khởi kiện vụ án quy định tại Điều 187 của Bộ luật Tố tụng dân sự 
(sau đây gọi chung là đương sự) có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng một hoặc 
nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 114 của Bộ luật Tổ tụng dân 
sự trong những trường hợp sau đây:

a) Để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự có liên quan trực 
tiếp đến vụ án đang được Tòa án giải quyết mà cần phải được giải quyết ngay, nếu 
chậm trễ sẽ ảnh hưởng xấu đến đời sống, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 
phẩm, tài sản của đương sự;

Ví dụ: A gây thương tích cho B. Tòa án đang giải quyết vụ án yêu cầu bồi 
thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. B cần tiền ngay để điều trị thương 
tích tại bệnh viện nên B yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
buộc A thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị 
xâm phạm.

b) Để thu thập, bảo vệ chứng cứ của vụ án đang do Tòa án thụ lý, giải 
quyết trong trường hợp đương sự cản trở việc thu thập chứng cứ hoặc chứng cứ 
đang bị tiêu hủy, có nguy cơ bị tiêu hủy hoặc sau này khó có thể thu thập được;
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Ví dụ: A khởi kiện tranh chấp ranh giới bất động sản liền kề với B, A yêu 
cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thay đổi hiện ừạng tài sản 
đang tranh chấp, buộc B giữ nguyên hiện trạng mốc giới ngăn cách đất, không 
được di dời.

c) Đẻ bảo toàn tình trạng hiện có, tránh gây thiệt hại không thể khắc phục 
được, tức là bảo toàn mối quan hệ, đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ án 
đang được Tòa án giải quyết;

Ví dụ: Trong vụ án ly hôn, người vợ đứng tên sổ tiết kiệm tại ngân hàng, 
người chồng yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài 
khoản đứng tên người vợ để bảo đảm cho việc giải quyết phân chia tài sản 
chung của vợ chồng.

d) Đẻ bảo đảm việc giải quyết vụ án hoặc thi hành án, tức là làm cho chắc 
chắn các căn cứ để giải quyết vụ án, các điều kiện đê khi bản án, quyêt định của 
Tòa án được thi hành thì có đầy đủ điều kiện để thi hành án.

Ví dụ: A là nguyên đơn, yêu cầu Tòa án buộc B phải trả cho A 
1.000.000.000 đồng tiền vay, để bảo đảm cho việc thi hành án nên A yêu cầu 
Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài sản thuộc quyền sở 
hừu của B là ngôi nhà X trị giá 900.000.000 đồng.

2. Đổi với vụ án có áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, trong thời gian 
tạm dinh chỉ giải quyết vụ án, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải 
theo dõi, xem xét về việc thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã áp 
dụng khi có một trong các căn cứ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 
Điều 138 của Bộ luật Tổ tụng dân sự.

Trong thời gian tạm đình chỉ giải quyết vụ án mà có yêu cầu Tòa án áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ 
án có trách nhiệm xem xét, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

3. Tòa án không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết 
việc dân sự quy định tại Phần thứ sáu của Bộ luật Tố tụng dân sự.

4. Trường hợp xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam 
bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài mà người yêu cầu có đơn đề 
nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Tòa án nhân dân đang thụ lý giải 
quyết theo thủ tục sơ thẩm căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 438 của Bộ luật Tố 
tụng dân sự để giải quyết.

Điều 3. về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi đồng thời với 
việc nộp đon khởi kiện quy định tại khoản 2 Điều 111 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự

1. Khi có một trong các căn cứ sau đây, đồng thời với việc nộp đơn khởi 
kiện (đơn khởi kiện phải được làm theo đúng quy định tại Điều 189 của Bộ luật 
Tô tụng dân sự) thì cơ quan, tô chức, cá nhân có quyên yêu câu Tòa án có
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thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại 
Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự:

a) Do tình thế khẩn cấp, tức là cần được giải quyết ngay, không chậm trễ;

b) Cần bảo vệ ngay chửng cứ trong trường hợp nguồn chứng cứ đang bị 
tiêu hủy, có nguy cơ bị tiêu hủy hoặc sau này khó có thể thu thập được;

c) Ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra (hậu quả về vật chất 
hoặc về tinh thần).

2. Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời là Tòa án có thẩm quyền thụ lý đom khởi kiện và giải quyết vụ án theo quy 
định tại các điều 35, 36, 37, 38, 39 và 40 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

3. Trường hợp đơn khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 
khác thì Tòa án đã nhận đơn khởi kiện chuyển ngay hồ sơ khởi kiện và đơn yêu 
cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

4. Trường hợp đơn khởi kiện đã có các nội dung để xác định việc thụ lý 
và giải quỵết vụ án là thuộc thẩm quyền của Tòa án nhận đơn nhưng cần phải 
sửa đổi, bổ sung một sổ nội dung khác thì Tòa án thụ lý giải quyết đơn yêu cầu 
áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay theo quy định tại khoản 3 Điều 133 
của Bộ luật Tố tụng dân sự và hướng dẫn tại Điều 11 Nghị quyết này. Việc yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện và thụ lý vụ án được thực hiện theo quy định 
tại Điều 193 và Điều 195 cùa Bộ luật Tố tụng dân sự.

Điều 4. Những trường hợp không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi
1. Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dẫn đến doanh nghiệp, hợp 

tác xã bị ngừng hoạt động.

Ví dụ: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa toàn bộ tài khoản 
duy nhất của doanh nghiệp dẫn đến doanh nghiệp bị ngừng hoạt động.

2. Việc áp dụng biện pháp cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài 
sản đang tranh chấp, biện pháp phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ quy 
định tại khoản 7 và khoản 11 Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự đối với tài 
sản là:

a) Tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mà biện pháp bảo 
đảm đã phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba theo quy định tại Điều 297 
Bộ luật Dân sự sổ 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 (sau đâỵ gọi tắt là 
Bộ luật Dân sự), trừ trường hợp người yêu cầu áp dụng biện pháp khan cấp tạm 
thời đồng thời là bên nhận bảo đảm; .

b) Tài sản đã được tổ chức bán đấu giá và người mua được tài sản bán 
đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu 
giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác.

3. Việc áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín 
dụng khác quy định tại khoản 10 Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự đối với
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tài khoản được doanh nghiệp sử dụng để thanh toán nghĩa vụ đối với tổ chức tín 
dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng.

4. Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với tài sản trong các 
trường hợp sau đây:

a) Tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ 
quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng;

b) Tài sản của cá nhân gồm: Lương thực đáp ứng nhu cầu thiết yếu; thuốc 
cần dùng để phòng, chữa bệnh; vật dụng cần thiết của người tàn tật, vật dụng 
dùng để chăm sóc người ốm; đồ dùng thờ cúng thông thường theo tập quán ở 
địa phương; công cụ lao độnậ cần thiết, có giá trị không lớn được dùng làm 
phương tiện sinh sống thiết yeu của người bị áp dụng biện pháp khân câp tạm 
thời; đồ dùng sinh hoạt thiết yểu;

c) Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ gồm: Thuốc phục vụ việc phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, 
thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bừa ăn cho người lao động; nhà trẻ, 
trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này, 
nếu không phải là tài sản đê kinh doanh; trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo 
đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.

Điều 5. v ề  việc Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thòi quy định tại khoản 3 Điều 111 của Bộ luật Tố tụng dân sự

1. Tòa án chỉ tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
cụ thể khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó liên quan đến vụ án đang 
giải quyết;

b) Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là thực sự cần thiết nhằm 
đáp ứng yêu cầu cấp bách và thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 
và 5 Điều 114 và các điều từ Điều 115 đến Điêu 119 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

c) Đương sự không làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
vì có lý do chính đáng hoặc trờ ngại khách quan.

Ví dụ: Tòa án chỉ tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời “Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng” quy định tại khoản 2 
Điều 114 và Điều 116 của Bộ luật Tố tụng dân sự khi có đầy đủ các điều kiện 
sau đây: Việc giải quyết vụ án có liên quan đến yêu cầu cấp dưỡng; xét thấy 
việc cấp dưỡng đó là có căn cứ; nếu không thực hiện trước ngay một phần 
nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống của người được cấp 
dưỡng và đương sự chưa có điều kiện thực hiện được quyền yêu cầu Tòa án áp 
dụng biện pháp khân cấp tạm thời.

2. Khi tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể, 
ngoài việc phải thực hiện đúng quy định tại điều luật tương ứng của Bộ luật Tố 
tụng dân sự, Tòa án cần phải căn cứ vào các quy định của pháp luật liên quan để 
ra quyết định.
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Ví dụ: Trong vụ án xác định cha cho con, nguyên đom yêu cầu Tòa án xác 
định ông A là cha cháu c (12 tuổi), mẹ cháu c mất năng lực hành vi dân sự, 
cháu c không có ai nuôi dưỡng, chăm sóc, không có người thân thích. Bà D có 
đầy đù điều kiện quy định tại Điều 49 Bộ luật Dân sự tự nguyện đảm nhận việc 
giám hộ thì Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giao 
cháu c cho bà D nuôi dưỡng, chăm sóc trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án.

Điều 6. v ề  việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi thuộc trường 
hợp tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Tố tụng dân sự

1. Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải ghi rõ trong 
đom về biện pháp khẩn cấp tạm thời cần áp dụng theo quy định tại Điều 114 của 
Bộ luật Tố tụng dân sự. Trường họp đom yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời ghi không cụ thể, không chính xác biện pháp khẩn cấp tạm thời cần 
được áp dụng thì Tòa án yêu cầu sửa đổi, bổ sung đom yêu cầu.

2. Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác với 
biện pháp khẩn cấp tạm thời mà cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời đã ghi trong đom yêu cầu.

Ví dụ: Anh A có đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
kê biên tài sản là ngôi nhà X của ông B nhưng Tòa án lại ra quyết định 
phong tỏa tài sản Y của ông B ở nơi gửi giữ.

3. Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vượt quá yêu cầu áp dụng 
biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan, tổ chức, cá nhân là trường hợp áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vượt quá về phạm vi, quy mô, số lượng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời đã ghi trong đom yêu cầu.

Ví dụ: Công ty c có đom yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời phong tỏa sổ tiền một tỷ đồng trong tài khoản của công ty D tại ngân hàng 
z, nhưng Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa một tỷ đồng 
trong tài khoản của công ty D và áp dụng bổ sung biện pháp phong tỏa tài sản Y 
của công ty D tại nơi gửi giữ.

4. Trường hợp đương sự thay đổi yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời thì Tòa án yêu cầu họ phải làm đom yêu cầu bổ sung. Thủ tục thay 
đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời khác được thực hiện theo 
quy định tại Điều 133 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Điều 7. v ề  việc kê biên tài sản đang tranh chấp theo quy định tại 
Điều 120 của Bộ luật Tố tụng dân sự

Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kê biên tài sản 
đang tranh chấp khi có đủ các căn cứ sau đây:

1. Tài sản đang tranh chấp là đối tượng của quan hệ tranh chấp mà Tòa án 
đang thụ lý giải quyết;

2. Có tài liệu, chứng cứ chứng minh người giữ tài sản đang tranh chấp có 
hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản đó.
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Ví dụ: Có vi bằng của Thừa phát lại xác định việc người giữ tài sản có 
hành vi đập phá tài sản đang tranh chấp.

Điều 8. v ề  việc cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định quy định 
tại Điều 127 của Bộ luật Tổ tụng dân sự

Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm hoặc buộc thực hiện hành 
vi nhất định được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

1. Ảnh hường đến việc giải quyết vụ án là trường hợp đương sự hoặc cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoặc không thực hiện một hoặc một số 
hành vi cản trờ quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ hoặc có hành vi khác gây 
khó khán cho việc giải quyết vụ án.

Ví dụ: Khi xem xét, thẩm định tại chồ, bị đơn là ông B khóa cửa không 
cho vào thẩm định. Theo yêu cầu cùa nguyên đơn thì Tòa án có thể áp dụng biện 
pháp buộc ông B mở cửa để xem xét, thẩm định tại chỗ.

2. Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích họp pháp của người khác có liên quan 
trong vụ án đang được Tòa án giải quyết là trường hợp người bị ảnh hưởng 
không phải là đương sự trong vụ án nhưng việc thực hiện hoặc không thực hiện 
một hoặc một số hành vi của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ảnh 
hưởng đến quyền và lợi ích của người đó.

Điều 9. v ề  cấm xuất cảnh đối với nguôi có nghĩa vụ quy định tại 
Điều 128 của Bô luât Tố tung dân sư

1. Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm xuất cảnh được áp dụng 
khi có đủ hai căn cứ sau đây:

a) Người bị áp dụng biện pháp cấm xuất cành là đương sự đang bị đương 
sự khác yêu cầu Tòa án buộc họ phải thực hiện nghĩa vụ;

b) Việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc 
để bảo đảm việc thi hành án.

Ví dụ: Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ án, ông A khởi kiện yêu cầu ông 
B bôi thường mười tỷ đông, ông B không có người đại diện, không có tài sản ờ 
Việt Nam. Ong B làm thủ tục xuất cảnh nên ông A yêu cầu Tòa án áp dụng biện 
pháp khân cấp tạm thời cấm xuất cảnh đối với ông B.

2. Đổi với người nước ngoài thì Tòa án không áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ mà áp dụng biện pháp 
tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh 
theo quy định tại Điều 28, Điều 29 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 
trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 10. v ề  thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tam thời quy đinh 
tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật Tố tụng dân sự

1. Trường hợp Tòa án nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời trước khi mờ phiên tòa thì thực hiện như sau:
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a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đom yêu cầu áp dụng 
biện pháp khẩn câp tạm thời, Thâm phán phải xem xét đơn và các tài liệu, chứng 
cứ kèm theo chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời đó. Neu đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời chưa đầy đủ nội 
dung quy định tại khoản 1 Điều 133 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Thẩm phán yêu 
cầu sửa đổi, bo sung đơn. Neu chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu áp dụng 
biện pháp khẩn cấp tạm thời chưa đầy đủ thì Thẩm phán yêu cầu họ cung cấp bổ 
sung tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu 
của Thẩm phán. Thẩm phán cũng có thể hỏi thêm ý kiến của họ.

Thẩm phán có thể yêu cầu người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
trình bày ý kiến trước khi ra quyết định nếu việc trình bày đó bảo đảm cho việc ra 
quyết định đúng đắn và không làm ảnh hưởng đến việc thi hành quyết định áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Thẩm phán không được yêu cầu người bị áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trình bày ý kiến tronạ trường hợp áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của chủ thể quyền sờ hữu trí tuệ theo quy 
định tại khoản 2 Điều 206 của Luật Sở hữu trí tuệ;

b) Sau khi xem xét đơn yêu cầu, các tài liệu, chứng cứ và nghe trình bày 
của người yêu cầu, người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (nếu có), nếu 
chấp nhận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại các khoản
I, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14 và 17 Điều 114 của Bộ luật Tổ tụng dân sự, Thẩm 
phán ra ngay quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu chấp nhận 
yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại các khoản 6, 7, 8, 10,
II, 15 và 16 Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Thẩm phán buộc người yêu 
cầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm. Ngay sau khi người đó xuất trình chứng 
cứ đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 136 
của Bộ luật Tố tụng dân sự thì Thẩm phán ra ngay quyết định áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời.

2. Trường hợp Hội đồng xét xử nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử xem xét, thảo luận, giải quyết tại 
phòng xừ án, tùy từng trường hợp mà Hội đồng xét xử giải quyết như sau:

a) Nếu chấp nhận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và người 
yêu cầu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm thì Hội đồng xét xử ra ngay 
quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

b) Nếu có căn cứ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và người yêu cầu 
phải thực hiện biện pháp bảo đảm thì Hội đồng xét xử ra quyết định áp dụng 
biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay sau khi người đó xuất trình chứng cứ đã thực 
hiện xong biện pháp bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 136 của Bộ luật 
Tố tụng dân sự;

c) Nếu tài liệu, chứng cứ chứng minh cho sự cần thiết áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời chưa đầy đủ, Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa theo quy 
định tại điểm c khoản 1 Điều 259 của Bộ luật Tố tụng dân sự trong thời hạn 02 
ngày làm việc và đề nghị người yêu cầu cung cấp bổ sung chứng cứ;
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d) Nếu không chấp nhận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì 
Hội đồng xét xử phải thông báo ngay cho người yêu cầu tại phòng xử án và phải 
được ghi vào biên bản phiên tòa.

Điều 11. v ề  thủ tue giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khấn cấp 
tạm thời cùng với việc nộp đơn khởi kiện quy định tại khoản 3 Điều 133 
của Bộ luật Tố tụng dân s*ự

1. Trường hợp nhận được đem yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời theo quy định tại khoản 3 Điều 133 của Bộ luật Tố tụng dân sự ngoài giờ 
làm việc (kể cả ngày nghi), người tiếp nhận đơn phải báo cáo ngay với Chánh án 
Tòa án. Chánh án Tòa án phân công ngay một Thẩm phán thụ lý giải quyết đom.

2. Trong thời hạn 48 giờ, kể từ thời điểm nhận được đơn yêu cầu áp dụng 
biện pháp khẩn cấp tạm thời, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và chứng 
cứ kèm theo để xác định yêu cầu khởi kiện có thuộc thâm quyên thụ lý giải 
quyết của Tòa án đã nhận đơn hay khônệ. Trường hợp yêu cầu khởi kiện thuộc 
thẩm quyền thì tiếp tục xem xét giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 10 Nghị quyêt này. Trường họp 
yêu cầu khởi kiện không thuộc thâm quyên thì trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu câu 
áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và các chứng cứ kèm theo cho họ.

Điều 12. v ề  xác định giá trị tưong đương khi phong tỏa tài khoản, tài 
sản quy định tại khoản 4 Đieu 133 của Bộ luật Tố tụng dân sự

Khi áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 124 và Điều 125 
của Bộ luật Tố tụng dân sự cần phân biệt như sau:

1. Việc xác định nghĩa vụ tài sản mà người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời có nghĩa vụ thực hiện phải căn cứ theo đơn khởi kiện, đơn phản tố của 
bị đơn và đơn yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

2. Tòa án chỉ được phong tỏa tài khoản, tài sản có giá trị bằng hoặc thấp 
hơn nghĩa vụ tài sản mà người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có nghĩa 
vụ phải thực hiện. Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có nghĩa 
vụ chứng minh giá trị tài khoản, tài sản bị phong tỏa. Người yêu cầu áp dụng 
biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác 
của tài liệu liên quan đến việc xác định giá trị tài sản và tài khoản cần phong 
tỏa. Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và quy định pháp luật liên quan để xác 
định giá trị tài sản bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

3. Trường hợp tài sản bị yêu cầu phong tỏa là tài sản không thể phân chia 
được (không thể phong tỏa một phần tài sản) có giá trị cao hơn nghĩa vụ tài sản 
mà người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có nệhĩa vụ phải thực hiện 
theo đơn khởi kiện, Tòa án giải thích cho người yêu cầu biết để họ làm đơn 
yêu cầu áp dụng phong tỏa tài sản khác hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
khác. Neu họ vẫn giữ nguyên đơn yêu cầu, Tòa án căn cứ vào khoản 4 Điều 133 
của Bộ luật Tô tụng dân sự không chấp nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời của họ.
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Điều 13. v ề  buộc thực hiện biện pháp bảo đảm quy định tại khoản 1 
Điều 136 của Bô luât Tố tung dân sư

1. Thâm phán hoặc Hội đông xét xử chỉ ra quyêt định áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời khi người yêu cầu đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm tại 
Ngân hàng, tô chức tín dụng hoặc Tòa án. Quyết định buộc thực hiện biện pháp 
bảo đảm của Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử có hiệu lực thi hành ngay.

2. Đe ấn định một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá 
tưcmg đương với tôn thât hoặc thiệt hại có thê phát sinh do hậu quả của việc áp 
dụng biện pháp khân câp tạm thời không đúng thì Thẩm phán hoặc Hội đồng 
xét xử phải dự kiên và tạm tính có tính chất tưcmg đối thiệt hại thực tế có thể 
xảy ra nhưng không thấp hom 20% giá trị tạm tính của tài sản bị áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời, trừ trường họp có chứng cứ rõ ràng chứng minh tổn 
thất hoặc thiệt hại thấp hom 20% giá trị tạm tính của tài sản bị áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời.

3. Việc dự kiến và tạm tính thiệt hại thực tế có thể xảy ra tùy thuộc vào 
từng biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể, từng trường họp cụ thể và được thực 
hiện như sau:

a) Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử đề nghị người yêu cầu áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời dự kiến và tạm tính thiệt hại thực tế có thể xảy ra. 
Trường họp hỏi ý kiến của người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được 
hướng dẫn tại khoản 1 Điêu 10 Nghị quyêt này thì đê nghị họ dự kiến và tạm 
tính thiệt hại thực tế có thể xảy ra;

b) Dự kiến và tạm tính thiệt hại thực tế có thể xảy ra phải được lập thành 
văn bản, trong đó cần nêu rõ các khoản thiệt hại và mức thiệt hại có thể xảy ra, 
các căn cứ, cơ sở của việc dự kiến và tạm tính đó; nếu tại phiên tòa thi không 
phải lập thành văn bản nhưng phải ghi vào biên bản phiên tòa;

c) Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử xem xét các dự kiến và tạm tính thiệt 
hại thực tế có thể xảỵ ra, căn cứ vào các quy định cùa các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan để ấn định một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ 
có giá và buộc người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thực hiện 
biện pháp bảo đảm.

Ví dụ: Anh A đang chiếm giữ một chiếc xe ôtô tải, anh B cho rằng chiếc 
xe đó thuộc sở hữu của hai người (A và B). Anh B cho rằng anh A có ý định 
bán chiếc xe ôtô đó nên đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kê 
biên tài sản đang tranh chấp là chiếc xe ôtô tải. Sau khi anh A dự kiến, tạm tính 
thiệt hại thực tế có thể xảy ra do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không 
đúng (nếu sau này Tòa án quyết định chiếc xe ôtô đó thuộc quyền sở hữu của 
anh A), việc ấn định một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá 
phải tùy từng trường họp cụ thể như sau:

Trường hợp anh B có căn cứ cho rằng anh A bán chiếc xe ôtô đó (có bàn 
sao họp đồng mua bán) thì căn cứ vào hợp đồng mua bán, các quy định của pháp 
luật về hợp đồng mua bán đê ấn định. Giả sử trong hợp đồng có tiền đặt cọc mà 
quá hạn không giao ôtô thì bên mua không mua, bên bán phải trả cho bên mua 
tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng tiền đặt cọc; nếu ôtô bị kê biên vẫn giao cho 
anh A quản lý, sử dụng thì thiệt hại thực tế có thể xảy ra chỉ là khoản tiền bằng
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tiền đặt cọc; nếu ôtô bị kê biên được giao cho người thứ ba bảo quản thì thiệt 
hại thực tế có thể xảy ra còn bao gồm tiền trả thù lao, thanh toán chi phí bảo 
quản cho người bảo quản và thiệt hại do không khai thác công dụng ôtô.

Trường hợp anh B chỉ có các thông tin là anh A đang muôn bán ôtô và 
ôtô bị kê biên được giao cho người thứ ba quản lý thì thiệt hại thực tế có thê xảy 
ra bao gồm tiền trả thù lao, thanh toán chi phí bảo quản cho người bảo quản và 
thiệt hại do không khai thác công dụng ôtô; nếu ôtô bị kê biên vẫn giao cho anh 
A quản lý, sử dụng thi có thể không có thiệt hại thực tế xảy ra.

Điều 14. v ề  buộc thực hiện biện pháp bảo đảm là khoản tiền, kim khí 
quỷ, đá quý hoặc giấy tờ có giá quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật 
Tố tụng dân sự

1. về nguyên tắc chung, khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có 
giá phải được gửi vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng nơi có trụ sở của Tòa 
án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trường hợp nơi có trụ sở của 
Tòa án quyêt định áp dụng biện pháp khân câp tạm thời có nhiêu ngân hàng, thì 
người phải thực hiện biện pháp bảo đảm được lựa chọn một ngân hàng trong sô 
các ngân hàng đó và thông báo tên, địa chỉ của ngân hàng mà mình lựa chọn 
cho Tòa án biết để ra quyết định thực hiện biện pháp bảo đảm.

Trường hợp người phải thực hiện biện pháp bảo đảm có tài khoản hoặc có 
khoản tiền, kim khí quý, đá quý, giấy tờ có giá gửi tại ngân hàng nơi có trụ sở của 
Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà họ đề nghị Tòa án 
phong tỏa một phần tài khoản hoặc một phần tiền, kim khí quý, đá quý, giấy tờ 
có giá gửi tại ngân hàng đó tương đương với nghĩa vụ tài sản của họ thì Tòa án 
chấp nhận.

2. Thời hạn thực hiện biện pháp bảo đảm được phân biệt như sau:
a) Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự, nếu trong giai đoạn từ khi thụ lý vụ án đến trước khi mở phiên tòa, thời 
hạn thực hiện biện pháp bảo đảm là 02 ngày làm việc, kể từ thời điểm Tòa án ra 
quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm. Trường hợp có lý do chính đáng thì 
thời hạn đó có thể dài hơn, nhưng trong mọi trường hợp phải được thực hiện 
trước ngày Tòa án mở phiên tòa.

Neu tại phiên tòa thì việc thực hiện biện pháp bảo đảm được bắt đầu từ 
thời điểm Hội đồng xét xử ra quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm, 
nhưng phải xuất trình chứng cứ đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm trước khi 
Hội đồng xét xử vào Phòng nghị án để nghị án.

Trường hợp nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại 
phiên tòa thì Hội đồng xét xử xem xét, thảo luận, giải quyết tại phòng xử án. 
Neu Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của đương sự về việc áp dụng biện 
pháp khân cấp tạm thời mà thuộc trường hợp phải buộc thực hiện biện pháp bảo 
đảm mà người đó cần có thời gian để thực hiện biện pháp bảo đảm hoặc không thể 
có mặt tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa trong thời hạn 02 
ngày làm việc theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 259 của Bộ luật Tổ tụng 
dân sự.
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b) Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 111 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự, thời hạn thực hiện biện pháp bảo đảm không được quá 48 giờ, kể từ thời 
điểm nộp đom yêu cầu và được Tòa án chấp nhận.

3. Trường hợp thực hiện biện pháp bảo đảm vào ngày lề hoặc ngày nghỉ 
thì Tòa án chi nhận tiền đồnệ Việt Nam (VNĐ) và tiến hành như sau:

a) Thẩm phán yêu cầu thủ quỳ Tòa án đến trụ sở Tòa án và mời thêm 
người làm chứng;

b) Người gửi tiền cùng thủ quỹ Tòa án giao nhận từnệ loại tiền. Thẩm phán 
lập biên bản giao nhận và niêm phong, trong đó cần ghi đầy đủ cụ thể và mô tả 
đúng thực trạng vào biên bản;

c) Phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo quản trong thời gian gửi 
giữ tại Tòa án.

Thẩm phán yêu cầu người gửi, thủ quỹ Tòa án, người làm chứng phải có 
mặt vào ngày làm việc tiếp theo sau khi kết thúc ngày lễ hoặc ngày nghỉ để mờ 
niêm phong và giao nhận lại tiền;

d) Ngày làm việc tiếp theo sau khi kết thúc ngày lễ hoặc ngày nghỉ, 
những người có mặt khi niêm phong cùng chứng kiến mở niêm phong. Thủ quỹ 
cùng người gửi giao nhận lại từng loại tiền theo biên bản giao nhận và niêm 
phong. Thẩm phán phải lập biên bản mờ niêm phong và giao nhận lại;

đ) Người phải thực hiện biện pháp bảo đảm mang khoản tiền đó đến gửi 
vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng dưới sự giám sát của thủ quỹ Tòa án. 
Thủ quỹ Tòa án yêu cầu ngân hàng giao cho mình chứng từ về việc nhận 
khoản tiền vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng và nộp cho Thẩm phán lưu 
vào hồ sơ vụ án.

Trường hợp người phải thực hiện biện pháp bảo đảm không đến Tòa án 
thì Thẩm phán mời thêm người làm chứng (có thể là Hội thẩm nhân dân) đến Tòa 
án chứng kiến việc mờ niêm phong và giao trách nhiệm cho thủ quỹ Tòa án thực 
hiện việc gửi tiền vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng. Thâm phán phải lập biên 
bản mờ niêm phong vắng mặt người phải thực hiện biện pháp bảo đảm và giao 
trách nhiệm cho thủ quỳ Tòa án thực hiện việc gửi tiền. Người phải thực hiện 
biện pháp bảo đảm phải chịu trách nhiệm do hành vi không thực hiện yêu cầu 
cùa Tòa án;

e) Việc niêm phong, mở niêm phong phải được tiến hành theo quy định 
của pháp luật. Biên bản giao nhận và niêm phong, biên bản mở niêm phong và 
giao nhận lại phải được lập thành hai bản có chữ ký của Thẩm phán, người gửi, 
thủ quỹ Tòa án và người làm chứng. Một bản được giao cho người gửi và một 
bản lưu vào hồ sơ vụ án.

Điều 15. v ề  thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời 
quy định tại Điều 137 của Bộ luât Tố tụng dân sự

1. Trường hợp người yêu cầu áp dụnệ biện pháp khẩn cấp tạm thời có đơn 
yêu cầu Tòa án thay đổi hoặc áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời 
khác thì thủ tục thay đổi, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác được thực 
hiện theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật Tố tụng dân sự và hướng dẫn tại các 
điều 10, 11 và 12 của Nghị quyết này.
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2. Trường hợp thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người yêu cầu 
không phải thực hiện biện pháp bảo đảm hoặc phải thực hiện biện pháp bảo 
đảm ít hơn biện pháp bảo đảm mà họ đã thực hiện thì Tòa án xem xét quyêt 
định cho họ được nhận lại toàn bộ hoặc một phần khoản tiền, kim khí quý, đá 
quý hoặc giấy tờ có giá mà họ đã gửi trong tài khoản phong tỏa tại ngân hàng 
theo quyết định của Tòa án, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điêu 113 của 
Bộ luật Tố tụng dân sự.

Điều 16. v ề  giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụnp thay 
đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm 
thòi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 141 ciia Bộ luật Tố tụng dân sự

1. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của đương sự, kiến nghị của Viện 
kiểm sát về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời 
hoặc về việc Thẩm phán không ra quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện 
pháp khẩn cấp tạm thời, Chánh án Tòa án chuyển ngay cho Thẩm phán đã ra 
quyết định bị khiếu nại, kiến nệhị để xem xét.

Đối với trường hợp khiếu nại, kiến nghị về việc áp dụng biện pháp tạm 
hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh hướng 
dẫn tại khoản 2 Điều 9 của Nghị quyết này thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị, Chánh án tự mình xem xét, ra một 
trong các quyết định tại khoản 3 Điều này.

2. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm nhận đơn khiếu nại, kiến nghị, 
Thẩm phán phải xem xét và xử lý như sau:

a) Trường hợp Thẩm phán nhận thấy việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện 
pháp khẩn cấp tạm thời hoặc việc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp 
khẩn cấp tạm thời là không đúng thì Thẩm phán ra quyết định thay đổi, áp dụng 
bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời; hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã 
được áp dụng hoặc ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; đồng 
thời báo cáo kết quả cho Chánh án Tòa án;

b) Trường hợp Thẩm phán nhận thấy việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện 
pháp khẩn cấp tạm thời hoặc việc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp 
khẩn cấp tạm thời là có căn cứ thì Thẩm phán báo cáo về căn cứ ra quyết định 
của mình để Chánh án Tòa án xem xét, quyết định.

3. Trong thời hạn 48 giờ, kể từ thời điểm nhận được báo cáo của Thẩm 
phán, Chánh án Tòa án phải xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị và ra một 
trong các quyết định sau đây:

a) Không châp nhận đơn khiếu nại cùa đương sự, kiến nghị của Viện kiểm 
sát nếu khiếu nại, kiến nghị không có căn cứ.

b) Chấp nhận đơn khiếu nại của đương sự, kiến nghị của Viện kiểm sát 
nếu khiếu nại, kiến nghị có căn cứ. Trường hợp này, Chánh án Tòa án phải quyết 
định thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời; hủy bỏ biện pháp 
khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng hoặc quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời.

4. Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án theo hướng 
dẫn tại khoản 3 điều này là quyết định cuối cùng và phải được cấp hoặc gửi 
ngay theo quy định tại khoản 2 Điêu 139 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
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Điều 17. v ề  giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, 
thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp 
tạm thời tại phiên tòa quy định tại khoản 3 Điều 141 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự

1. Trường hợp trước khi mở phiên tòa, Thẩm phán ra quyết định áp dụng, 
thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy 
bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời mà đương sự có khiếu nại, Viện kiểm sát có 
kiến nghị nhưng chưa được Chánh án Tòa án xem xét, giải quyết. Tại phiên tòa, 
đương sự, Viện kiểm sát có yêu cầu giải quyết khiếu nại, kiến nghị đó thì Hội 
đồng xét xử giải thích cho đương sự biết là theo quy định tại Điều 140 của Bộ 
luật Tố tụng dân sự, chì Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ án có thẩm quyền 
xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị đó; tại phiên tòa, họ có quyền yêu cầu 
Hội đồng xét xử thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời; hủy bỏ 
biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng hoặc ra quyết định áp dụng biện 
pháp khân cấp tạm thời theo quy định chung của Bộ luật Tô tụng dân sự và 
hướng dẫn tại Nghị quyết này.

2. Trường hợp đương sự có khiếu nại, Viện kiểm sát có kiến nghị về quyết 
định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc không ra quyết 
định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng xét xử 
tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử xem xét, thảo luận và thông qua tại phòng xử án.

3. Trường hợp Hội đồng xét xử không chấp nhận khiếu nại, kiến nghị thì 
không phải ra quyết định bằng văn bản nhưng phải thông báo công khai tại 
phiên tòa việc không chấp nhận, nêu rõ lý do và phải ghi vào biên bản phiên 
tòa. Trường hợp Hội đồng xét xử chấp nhận khiếu nại, kiến nghị thì phải ra 
quyết định bằng văn bản. Tòa án phải cấp hoặc gửi quyết định này theo quỵ 
định tại khoản 2 Điều 139 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Quyết định giải quyet 
khiếu nại, kiến nghị của Hội đồng xét xử là quyết định cuối cùng.

Điều 18. v ề  quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp 
tạm thời quy định tại Điều 291 của Bộ luật Tố tụng dân sự

1. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc tại phiên tòa phúc 
thẩm nếu có yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp 
khẩn cấp tạm thời thì việc xem xét, giải quyết được thực hiện theo quy định tại 
các điều tương ứng của Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ 
luật Tố tụng dân sự và hướng dẫn tại Nghị quyết này.

2. Trường hợp đương sự gửi đơn kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm 
cho Tòa án cấp sơ thẩm mà trong đơn kháng cáo, đương sự khiếu nại quyết định 
áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án cấp sơ 
thẩm thì Tòa án cấp sơ thẩm thông báo cho đương sự biết là Tòa án cấp sơ thẩm 
không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Trường hợp đương sự gửi đơn kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm cho 
Tòa án cấp phúc thẩm mà trong đơn kháng cáo, đương sự khiếu nại quyết định 
áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án cấp sơ 
thẩm thì Tòa án cấp phúc thẩm giải thích cho đương sự là Tòa án cấp phúc thẩm 
chưa thụ lý vụ án theo thủ tục phúc thẩm nên không xem xét, giải quyết khiếu 
nại yêu cầu áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa
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án cấp sơ thẩm. Sau khi Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý vụ án theo thủ tục phúc 
thẩm thì Tòa án cấp phúc thẩm sẽ giải quyết khi đương sự có yêu cầu.

Điều 19. Việc tuyên về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong 
bản án của Tòa án

1. Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi 
mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa bằng một quyết định riêng và tuyên trong bản án. 
Việc tuyên trong bản án theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Trường hợp không có căn cứ để thay đổi, hủy bỏ biện pháp khân cấp 
tạm thời đang được áp dụng thì Hội đồng xét xử tuyên trong bản án như sau: 
“Tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời tại Quyết định số.... Ngày.... của 
Tòa án nhân dân.... về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi— Phần tuyên về 
biện pháp khẩn cấp tạm thời trong bản án không bị kháng cáo, kháng nghị. Việc 
hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện theo quy định tại Chương 
VIII của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Ví dụ: Trước khi mờ phiên tòa, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ 
án đã ra Quyết định số 02/2020/QD-BPKCTT ngày 05-12-2020 của Tòa án 
nhân dân huyện A áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kê biên tài sản đang 
tranh chấp để bảo đảm thi hành án trong vụ án X. Tại phiên tòa giải quyết vụ án X, 
Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời 
nàỵ thì Hội đồng xét xử tuyên trong bản án như sau: “Tiếp tục duy trì biện pháp 
khẩn cấp tạm thời tại Quyết định sô 02/2020/QĐ-BPKCTT ngày 05-12-2020 của 
Tòa án nhân dân huyện A về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kê biên tài sản 
đang tranh chấp”.

3. Trường hợp nội dung của quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời đã được giải quyết trong bản án của Tòa án thì Hội đồng xét xử tuyên trong 
bản án như sau: “Ke từ ngày bản án này có hiệu lực pháp luật thì quyết định áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số... ngày... cùa Tòa án nhân dân... trong 
quá trình giải quyết vụ án bị hủy bỏ”.

Ví dụ: Trước khi mở phiên tòa, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ 
án đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giao con cho cha trông 
nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên 
án về việc giao con cho mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Trường 
hợp này, nội dung của quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được 
giải quyết tronệ bản án của Tòa án. Do đó, quyết định áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời về việc giao con cho cha trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 
dục sẽ bị hủy bỏ kê từ ngày bản án đó của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Điều 20. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 24 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 
tháng 12 năm 2020.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 
tháng 4 năm 2005 của Hội đông Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn 
thi hành một sô quy định tại chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của 
Bộ luật Tố tụng dân sự.

3. Ban hành kèm theo Nghị quyết này là các biểu mẫu sau:
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a) Mầu sổ 01 -DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho 
Thẩm phán)

b) Mầu số 02-DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho 
Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

c) Mau sổ 03-DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho 
Thẩm phán)

d) Mau sổ 04-DS Quyết định áp dụng biện pháp khân cấp tạm thời (dành cho 
Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thâm)

đ) Mầu số 05-DS Quyết định thay đổi biện pháp khân cấp tạm thời (dành cho 
Thẩm phán)

e) Mầu số 06-DS Quyết dịnh thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho 
Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

g) Mầu số 07-DS Quyết định huỷ bò biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho 
Thẩm phán)

h) Mầu số 08-DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho 
Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

4. Các biểu mẫu từ Mầu sổ 15-DS đến Mầu số 22-DS ban hành kèm 
theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này 
có hiệu lực pháp luật.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh cho 
Tòa án nhân dân tôi cao (thông qua Vụ Pháp chê và Quản lý khoa học) đê 
hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Ọuốc hội;
- Ưỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ban Chi đạo CCTPTW;
- Ban Nội chính Trung ưomg;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (02 bản);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Cae TAND và TAQS;
- Các Thẩm phán TANDTC;
- Các đom vị thuộc TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC).

TM. HỘI ĐÒNG THẨM PHÁN 
7HÁNH ÁN

'guyên Hòa Bình
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Mầu sổ 01-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 02/2020/NQ-HĐTP
ngày 24 tháng 9 năm 2020 cùa Hội đồng Thấm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN....(I) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
______________  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..../...../QĐ-BPBĐ(2)
....., ngày........thảng......... năm.........

QUYÉT ĐỊNH
BUỘC THỤC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

TÒA ÁN NHẢN DÂN.............................

Căn cứ vào Điều 136 cùa Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời(3)......
\  (4)......................................................... của1 ’ ................................................................

địa chỉ(5): ...................................................................................................................

là(6)..................................................... trong vụ án(7).........

đối với(8)............................................... ; địa chỉ(9): ......... .

là(10)................................................ trong vụ án nói trên;

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời;

Xét thấy để bảo vệ lợi ích của người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời hoặc người thứ ba trong trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời không đúng,

QUYÉT ĐỊNH:

1. Buộc(I1)....................................................................................................  phải
gửi tài sản bảo đảm (tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá) có giá trị 
là(12):................................................................... ......... ............... ........................... .

vào tài khoản phong tỏa(13) ................tại Ngân hàng..............................................
địa chỉ{14):................................................................

2. Thời hạn thực hiện việc gửi tài sản bảo đảm là(l5)............. ngày, kể từ
ngày........tháng........ năm.........



2

3. Ngân hàng* 1 2 3 4 * 6 * 8 * * 11 12 13 * 15 (16)............................................  có trách nhiệm nhận vào tài
khoản phong tỏa của mình và quản lý theo quy định của pháp luật cho đến khi 
có quyết định khác của Tòa án xử lý tài sản bảo đảm này.

Nơi nhận: THẨM  PHÁN
- Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thèri; (Ký lên, gh i rõ họ tên, đóng dấu)
- Ngân hàng( ’....................................... ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Hướng dẫn sử  dune mẫu sổ Ol-DS

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định áp dụng, thay dổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp 
tạm thời; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì can ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc 
tinh, thành phô trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là 
Tòa án nhân dân tinh, thành phô trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tinh (thành 
phô) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phổ Hà Nội), nếu lậ Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi 
rõ: Tòa án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nằng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ồ thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2020/QĐ-BPBĐ).

(3) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã dược ghi trong đơn yêu cầu (ví dụ: “kê 
biên tài sàn đang tranh châp” hoặc “phong tỏa tài khoản tại ngân hàng”).

(4) và (5) Ghi đầy đủ tên và địa chi của người làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời.

(6) và (7) Ghi tư cách đương sự cùa người làm dơn trong vụ án cụ thể mà Tòa án đang
giải quyêt.

(8) và (9) Ghi đầy đủ tên và địa chi của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời.

( 10) Ghi tư cách đương sự của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Chủ ỵ: Nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 111 cùa Bộ luật Tố tụng dân sự 
thì không ghi các mục (6), (7) và (10).

(11) Ghi đầy đủ tên của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(12) Ghi giá trị được tạm tính.

(13) và (14) Ghi số tài khoản, chủ tài khoản phong tỏa, tên và địa chỉ của Ngân hàng nơi
người phải thực hiện biện pháp bảo đảm gửi tài sản bảo đảm.

(15) Tùy từng trường hợp mà ghi thòri hạn thực hiện việc gửi tài sản bảo đàm: a) Đối với 
trường hợp quy dịnh tại khoản 1 Điêu 111 của Bộ luật Tô tụng dân sự, nếu trong giai đoạn từ 
khi thụ lý vụ án cho đên trước khi mờ phiên tòa, thì thời hạn thực hiện biện pháp bảo đảm là 
hai ngày làm việc, kể từ thời điểm Tòa án ra quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm. 
Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn đó có thê dài hơn, nhưng ữong mọi trường hợp 
phải được thực hiện trước ngày Tòa án mở phiên toà. Nêu tại phiên tòa thì việc thực hiện biện 
pháp bảo đảm được băt đâu từ thời diêm Hội đông xét xử ra quyết định buộc thực hiện biện 
pháp bảo đảm, nhưng phải xuất trình chứng cứ dã thực hiện xong biện pháp bảo dảm trước 
khi Hội đông xét xử vào Phòng nghị án đê nghị án. b) Đôi với trường hợp quy định tại khoản 
2 Điêu 111 của Bộ luật Tô tụng dân sự, thì thòi hạn thực hiện biện pháp bảo đảm không dược 
quá 48 giờ, kê từ thời diêm nộp đơn yêu cầu và được Tòa án chấp nhận.

(16) và (17) Ghi đầy đủ tên của Ngân hàng.
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TÒA ÁN NHÂN DÂN....(,) CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Sổ:..../...... /QĐ-BPBĐ(2)
...... , ngày..........  tháng........ năm.....

QUYẾT ĐỊNH
BUỘC THỤC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

TÒA ÁN NHÂN DẦN.......................................
Với Hội đồng xét xử sơ (phúc) thẩm gồm có:(3)

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: ông (Bà)......................................................

(Các) Thẩm phán: Ông (Bà).............................................................................
Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông (Bà).........................................................................................................

2. Ông (Bà).........................................................................................................

3. Ông (Bà).........................................................................................................

Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
Sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời(4)....

Mau sổ 02-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 02/2020/NQ-HĐTP
ngày 24 tháng 9 năm 2020 cùa Hội đỏng Tham phán Tòa án nhân dân tối cao)

của(5)............................................................. ; địa chỉ(6): .....................

là(7)...............................................................trong vụ án(8)..................

đối với(9)...........................................................; địa chỉ(10):.................

1 à( 11 *.................................................................. trong vụ án nói trên;

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời;

Xét thấy để bảo vệ lợi ích của người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời hoặc người thứ ba trong trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời không đúng,

Q U Y É T  Đ ỊN H :

1. Buộc(12).............................................................................................................
phải gửi tài sản bảo đảm (tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá) có giá tri 
ia(i3): ............ ....... ........ ................................................................................ .

Vào tài khoản phong tỏa(14)....... tại Ngân hàng.................................................
địa chỉ(15): .......................................................................................................................

2. Thời hạn thực hiện việc gửi tài sản bảo đảm là...............  ngày, kề từ
ngày..........tháng........... năm...........
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3. Ngân hàng* 1 2 3 4 5 * 7 * 9 * 11 12 13 14 * (16)........................................................có trách nhiệm nhận vào
tài khoản phong tỏa của mình và quản lý theo quy định của pháp luật cho đen khi 
có quyết định khác của Tòa án xử lý tài sản bảo đảm này.

N ơi nhận:
- Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời;
- Ngân hàng<l7)...................................;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐÒNG XÉT x ử  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Kỷ tên, gh i rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử  duna mẫu số 02-DS:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là 
Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tinh, thành phố 
trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tinh H), nếu là Tòa án nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa án nhân dân câp cao thì ghi rõ: Tòa án nhân dân 
cấp cao tại (Hà Nội, Đà Năng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2020/QĐ-BPBĐ).

(3) Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là 
Hội đồng xét xừ sơ thẩm gồm ba người thì chi ghi họ tên Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa, bỏ 
dòng “Thẩm phán”; đối với Hội thẩm nhân dân chi ghi họ tên hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội 
đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm người, thì ghi họ tên Thâm phán - Chủ toạ phiên toà, họ 
tên Thẩm phán, họ tên ba Hội thâm nhân dân. cần chú ý là không ghi chức vụ của Thâm 
phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Nếu Hội đồng xét xử giải quyết dơn yêu 
cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là Hội đồng xét xử phúc thẩm thì ghi họ tên Thẩm 
phán - Chủ tọa phiên tòa, họ tên hai Thẩm phán, bỏ dòng “Các Hội thẩm nhân dân”.

(4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã dược ghi trong đơn yêu cầu (ví dụ: “kê 
biên tài sản đang ưanh chấp” hoặc “phong tỏa tài khoản tại ngân hàng”).

(5) và (6) Ghi đầy đủ tên và địa chi của người làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời.

(7) và (8) Ghi tư cách đương sự của người làm dơn trong vụ án cụ thể mà Tòa án dang
giải quyết.

(9) và (10) Ghi đầy đủ tên và địa chi của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời.

(11) Ghi tư cách đương sự của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(12) Ghi đầy đủ tên cùa người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(13) Ghi giá trị được tạm tính.
(14) và (15) Ghi số tài khoản, chủ tài khoản phong tỏa, tên và địa chi của Ngân hàng

nơi người phải thực hiện biện pháp bảo dảm gửi tài sản bảo đảm.
(16) và (17) Ghi đầy đù tên của Ngân hàng.
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TÒA ÁN N H ÂN DÂN(,).... c ộ n g  h ò a  x ả  h ộ i  c h ủ  n g h ĩa  v i ệ t  n a m
Độc Iâp - T ư  do - Hanh phúc

Số:..../...... /QĐ-BPKCTT(2)
........, ngày............ thảng.........  năm ......

Mau sổ 03-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 02/2020/NQ-HĐTP
ngày 24 thảng 9 năm 2020 cùa Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tổi cao)

QUYÉT ĐỊNH
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CÁP TẠM THỜI

TÒA ÁN NHÂN DÂN
Căn cứ vào khoản(3)............ Điều 111 và khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Tố

tụng dân sự;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thờ i....(4) 
của(5)............................................................ ; địa chỉ(>)-

là (7)

trong vụ án(8) 

đối với(9)....... ; địa chỉ(10):

là(11)............................................................. trong vụ án nói trên;

Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời;

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời(12)....................................

là cần thiết(13)................................................................................................................

QUYÉT ĐỊNH
1. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm th ờ i.............quy định tại Điều(14).....

của Bộ luật Tố tụng dân sự;(15)................................................................................
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và được thi hành theo quy 

định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Nơi nhận: THẨM  PHÁN
(Ghi nhũng nơi mà Tòa án phải cấp hoặc giri theo quy (Kỷ tên, gh i rõ họ tên, đóng dấu)
định tại khoản 2 Điều 139 cùa Bộ luật To tụng dân sự 
và lưu hồ sơ vụ án).

Ghi chú:
- Nếu áp dụng bổ sung thì sau hai chữ "áp dụng" ghi thêm hai chừ “bổ sung”.

- Nếu thuộc trường hợp Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng (áp dụng bổ sung) biện pháp 
khẩn cấp tạm thời thì bò từ "sau khi xem xét đơn yêu cầu " cho đến “trong vụ án nói trên
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H ướns dẫn sử  dune mẫu số 03-DS:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là 
Tòa án nhân dân câp huyện thì cân ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tinh, thành phô 
trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tinh H), nếu là Tòa án nhân dân 
tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tinh (thành phố) nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ: Tòa án nhân dân 
cấp cao tại (Hà Nội, Đà Năng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2020/QĐ-BPKCTT).

(3) Nấu trong quá trình giải quyết vụ án (thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 
111 của Bộ luật Tổ tụng dân sự) thì ghi khoản 1; nếu cùng với việc nộp đơn khởi kiện (thuộc 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điêu 111 của Bộ luật Tô tụng dân sự) thì ghi khoản 2; nếu 
Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (thuộc trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều 111 của Bộ luật Tố tụng dân sự) thì ghi khoản 3.

(4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể dã được ghi trong đơn yêu cầu (ví dụ: “buộc 
thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm” hoặc “kê 
biên tài sàn đang tranh chấp”).

(5) và (6) Ghi đầy đù tên và địa chi của người làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời.

(7) và (8) Ghi tư cách đương sự của người làm đơn trong vụ án cụ thể mà Tòa án đang 
giải quyết.

(9) và (10) Ghi đầy đủ tên và địa chi của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời.

(11) Ghi tư cách đương sự của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Chủ ý: Nếu thuộc trường hợp quy định tại khoán 2 Điều 111 của Bộ luật Tổ tụng dân 
sự thì không ghi các mục (7), (8) và (1 ỉ).

(12) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã được ghi trong đơn yêu cầu.

(13) Ghi lý do tương ứng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 111 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự. Ví dụ: “để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của dương sự” hoặc “dể bảo vệ chứng 
cứ” hoặc “đề bảo đảm việc thi hành án” (khoản 1 Điều 111 của Bộ luật Tố tụng dân sự); “do 
tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghiêm ừọng có thể 
xảy ra” (khoản 2 Điều 111 cùa Bộ luật Tố tụng dân sự).

(14) Ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời mà Tòa án áp dụnp và diều luật của Bộ luật 
Tố tụng dân sự mà Tòa án căn cứ (ví dụ: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thực hiện 
trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định tại Điều 116).

(15) Ghi quyết định cụ thể của Tòa án (ví dụ 1: nếu áp dụng biện pháp khẩh cấp tạm 
thời quy định tại Điều 116 cùa Bộ luật Tố tụng dân sự thì ghi: “Buộc ông Nguyễn Văn A phải 
thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dượng số tiền là... đồng (hoặc đồng/tháng) cho bà Lê 
Thị B”; ví dụ 2: nếu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 124 của Bộ luật 
Tố tụng dân sự thì ghi: “Phong toả tài khoản của Công ty TNHH Đại Dương tại Ngân hàng 
B, chi nhánh tại thành phố H. so tiền là... đồng”).
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Mau sổ 04-DS (Ban hành kèm! theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP
ngày 24 tháng 9 năm 2020 cùa Hội đòng Tham phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN....(I) CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
---------------------- Đ ôc lập - T ự  do - H ạnh ph úc

Số:..../......./QĐ-BPKCTT(2) ------- ----------------------- --------------
........ , n g à y ............. th ả n g .........  n ă m ......

QUYẾT ĐỊNH
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHAN CÁP TẠM THỜI 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...............................
Với Hội đồng xét xử sơ (phúc) thẩm gồm có:(3)

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)........................................................

(Các) Thẩm phán: ông (Bà)...............................................................................

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông (Bà)...........................................................................................................

2. Ông (Bà)...........................................................................................................

3. Ông (Bà)...........................................................................................................

Căn cứ khoản 2 Điều 112 và khoản......(4) Điều 111 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời(5).....

của...................................................................(6); địa chỉ:(7).........................................

Là...............................................................(8) trong vụ án............................... (9)
Đối với......................................................... (l0); địa chỉ:(11)................................

Là............................................................. (12) trong vụ án nói trên;

Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời;

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời(13)... là cần thiết(l4)......

QUYẾT ĐỊNH:
1. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm th ờ i................quy định tại Điều<15)......

của Bộ luật Tố tụng dân sự;.................................................................................... (16)

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và được thi hành theo quy 
định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐÔNG XÉT x ử

- Ghi những nơi mà Tòa án phai cắp hoặc gửi THẨM PHÁN - CHỦ TOA PHIÊN TÒ A
theo quy định tại khoản 2 Điêu 139 Bộ luật (Kỷ  tê h i rõ h tê áỏ dẠ }
Tổ tụng dãn sự; \ s  ’ 6 /
- Lưu HS vụ án.
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Ghi chú:

- Nếu áp dụng bổ sung thì sau hai chữ “áp dụng” ghi thêm hai chữ “bổ sung”.

- Neu thuộc trường hợp Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng (áp dụng bổ sung) biện pháp khẩn 
cấp tạm thời, thì bò từ “sau khi xem xét đom yêu cầu” cho dến “trong vụ án nói trên”.

Hướng dẫn sử  dung mẫu sổ 04-DS:
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là 

Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tinh, thành phố 
trực thuộc trung ưomg nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉiih H), nếu là Tòa án nhân dân tinh, 
thành phố trực thuộc trung ưomg thì ghi rõ Tòa án nhân dân tinh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi: Tòa án nhân dân cấp cao tại 
(Hà Nội, Đà Năng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2020/QĐ-BPKCTT).
(3) Nếu Hội dồnẹ xét xử giải quyết đom yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là 

Hội dồng xét xử sơ thẩm gồm ba người thi chi ghi họ tên Thẩm phán - Chù tọa phiên toà, bỏ 
dòng “Thẩm phán”; đổi với Hội thẩm nhân dân chi ghi họ tên hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội 
đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm người, thì ghi họ tên Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, họ 
tên Thẩm phán, họ tên ba Hội thẩm nhân dân. cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm 
phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Neu Hội đồng xét xử giải quyết dơn yêu 
câu áp dụng biện pháp khân câp tạm thời là Hội đông xét xử phúc thâm thì ghi họ tên Thâm 
phán - Chủ tọa phiên tòa, họ tên hai Thẩm phán, bỏ dòng “Các Hội thẩm nhân dân”.

(4) Nếu tại phiên tòa thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật Tố 
tụng dân sự thì ghi khoản 1 ; nếu Hội đồng xét xừ tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 111 của Bộ luật Tổ tụng dân 
sự thì ghi khoản 3.

(5) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã được ghi trong đơn yêu cầu (ví dụ: “buộc 
thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm” hoặc “kê 
biên tài sàn dang tranh chấp”.

(6) và (7) Ghi tên và địa chi cùa người làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
(8) và (9) Ghi tư cách đương sự của người làm đơn trong vụ án mà Tòa án đang giải quyết.
(10) và (11) Ghi đầy đù tên và địa chi của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
(12) Ghi tư cách đương sự cùa người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
(13) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã được ghi trong đom yêu cầu.
(14) Ghi lý do tương ứng quy dịnh tại khoản 1 hoặc khoản 3 (ừong mẫu là khoản 2) Điều 111 

cùa Bộ luật Tố tụng dân sự [ví dụ: “để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự” 
hoặc “dể bảo vệ chứng cứ” hoặc “để bảo đảm việc thi hành án” (khoản 1 Điều 111 của Bộ 
luật Tố tụng dân sự); “do tình thế khẩn cấp, cần phải bào vệ ngaỵ bằng chứng, ngăn chặn hậu 
quả nghiêm trọng có thể xảy ra” (khoản 2 Điều 11 của Bộ luật Tố tụng dân sự).

(15) Ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời mà Tòa án áp dụnẹ và điều luật của Bộ luật 
Tố tụng dân sự mà Tòa án căn cứ (ví dụ: Áp dụng biện pháp khẩn cap tạm thời buộc thực hiện 
trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định tại Điều 116).

(16) Ghi quyết định cụ thể của Tòa án (ví dụ 1: nếu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời quy định tại Điêu 116 của Bộ luật Tố tụng dân sự thi ghi: “Buộc ông Nguyễn Văn A phải 
thực hiện trước một phân nghĩa vụ cấp dưỡng số tiền là... đồng (hoặc đong/tháng) cho bà Lê 
Thị B”; ví dụ 2: nêu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Đieu 124 của Bộ luật 
Tổ tụng dân sự thì ghi: “Phong toà tài khoản của Công ty TNHH Đại Dương tại Ngân hàng 
B, chi nhánh tại thành phố H. so tiền là... đồng”).
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TÒA ÁN NHÂN DÂN....(I) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
---------------------------  ĐỘC lập  - T ự  do - H ạnh phúc

S ố :..../......../QĐ-BPKCTT(2)
......... ngày ...........  tháng......... năm ......

Mau số 05-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP
ngày 24 thảng 9 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tối cao)

QUYẾT ĐỊNH
THAY ĐÓI BIỆN PHÁP KHẨN CÁP TẠM THỜI

TÒA ÁN NHÂN DẤN...............................

Căn cứ vào khoản 1 Điều 112 và Điều 137 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời(3) 
.............................................. bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời(4).......................

của(5)............................................................. ; địa chỉ:(6).........................................

là...............................................................(7) trong vụ án(8).....................................

đối với...........................................................(9); địa chỉ(,0):.....................................

là(11)............................................................. trong vụ án nêu trên;

Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc thay đổi biện pháp khẩn 
cấp tạm thời;

Xét thấy việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời(l2)....................................
đã được áp dụng bàng biện pháp khẩn cấp tạm thời(13)............................................
là cần thiết(14)................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm th ờ i.............quy định tại Điều(15).........
của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được Tòa án nhân d â n ...................  áp dụng tại
Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sổ........../ .......... /QĐ-BPKCTT
ngày.......... tháng.......... năm.......... bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời.................
quy định tại Điều(,6)............ của Bộ luật Tố tụng dân sự....................................(l7);

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và thay thế Quyết định áp
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số......... /.......... /QĐ-BPKCTT ngày..........
tháng......... năm...........  cùa Tòa án nhân d â n .........................................................
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Nơi nhận: THẨM PHÁN
(Ghi nhùng nơi mà Tòa án phải cấp hoặc gửi theo quy (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
định tại khoản 2 Điều 139 cùa Bộ luật Tổ tụng dân 
sự và lưu hồ sơ vụ án). * 1 11

3. Quyết định này được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành
án dân sự.

Hướntỉ dẫn sử  dung mẫu số 05-DS:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là 
Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tinh, thành phố 
trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tinh H), nếu là Tòa án nhân dân 
tinh, thành phố trực thuộc trung ương thi ghi rõ Tòa án nhân dân tinh (thành phố) nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân 
cấp cao tại (Hà Nội, Đà Năng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết dịnh (ví dụ: số: 02/2020/QĐ-BPKCTT).

(3) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đó được áp dụng (ví dụ: kê biên tài sản đang 
tranh chấp).

(4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể được đề nghị thay đổi (ví dụ: cấm thay đổi hiện 
trạng tài sản dang tranh chấp).

(5) và (6) Ghi đầy đủ tên và địa chi của người làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời.

(7) và (8) Ghi tư cách đương sự của người làm đơn trong vụ án cụ thể mà Tòa án 
đang giải quyết.

(9) và ( 10) Ghi dầy đủ tên và địa chi của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi.

(11) Ghi tư cách đương sự của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Chú ý: Nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 111 của Bộ luật Tố tụng dân 
sự thì không ghi các mục (7), (8) và (11).

(12) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể được áp dụng.

(13) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời được đề nghị thay dổi.

(14) Ghi lý do tương ứng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 111 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự [ví dụ: “để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách cùa dương sự” hoặc “để bảo vệ chứng 
cứ” hoặc “để bảo dặm việc thi hành án” (khoản 1 Điều 111 của Bộ luật Tố tụng dân sự); “dọ 
tình thế khẩn cấp, cần phải bào vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể 
xảy ra” (khoản 2 Điều 111 cùa Bộ luật Tố tụng dân sự)].

(15) Ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời mà Tòa án áp dụn^ và điều luật của Bộ luật 
Tố tụng dân sự mà Tòa án căn cứ (ví dụ: Áp dụng biện pháp khẩn cap tạm thời buộc thực hiện 
trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định tại Điều 116).

(16) Ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời dược đề nghị thay đổi và điều luật của Bộ luật 
Tố tụng dân sự mà Tòa án căn cứ.

(17) Ghi quyết định cụ thể của Tòa án (ví dụ 1: nếu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm 
thời quy định tại Điêu 122 của Bộ luật Tố tụng dân sự băng biện pháp khân cap tạm thời quy 
định tại Điêu 120 của Bộ luật Tô tụng dân sự thì ghi: “kê biên tài sản đang tranh chấp là...; 
giao tài sản này cho... quản lý cho đến khi có quyết định của Tòa án).
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Mầu số 06-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP
ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN ...(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số:..../......./QĐ-BPKCTT(2) ...... . ngày.........  tháng.......  năm.....

QUYẾT ĐỊNH
THAY ĐỎI BIỆN PHÁP KHẨN CÁP TẠM THỜI 

TÒA ÁN NHÂN DÂN....................... .
Vói Hội đồng xét xử sơ (phúc) thẳm gồm có:(3)

Thẩm phán - Chù tọa phiên tòa: Ông (Bà)........................................................
(Các) Thẩm phán: ông (Bà)................................................................................
Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông (Bà)...........................................................................................................
2. Ông (Bà)...........................................................................................................
3. Ông (Bà)...........................................................................................................

Căn cứ vào khoản 2 Điều 112 và Điều 137 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm
thời(4).......................... bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời(5>.......

của(6)..................................................; địa chỉ:(7)............................
là(8).......................................... trong vụ án(9).................................

đối với(l0).................................; địa chỉ:(11)....................................
là............................................................. (12) trong vụ án nói trên;

Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc thay đổi biện pháp khẩn cấp 
tạm thời;

Xét thấy việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời................................... (13)
đã được áp dụng bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời............................................(14)
là cần thiêt................................................................................................................(15)

QUYẾT ĐỊNH:
1. Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời..................  quy định tại

Điều.................. (I6) của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được Tòa án nhân
dân.................................áp dụng tại Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm
thời số....... / ......../QĐ-BPKCTT ngày........tháng......... năm......... bằng biện pháp
khẩn cấp tạm thời............... quy định tại Điều........... (l7) của Bộ luật Tố tụng dân
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2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và thay thế Quyết định áp dụng
biện pháp khẩn cấp tạm thời số....... / ......../QĐ-BPKCTT ngày........tháng.........
năm........của Toà án nhân dân.....................................................................................

3. Quyết định này được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành 
án dân sự.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐÒNG XÉT x ử
(Ghi những nơi mà Tòa án phải cấp hoặc gữi theo quy Thẳm phán - Chủ toa phiên tòa
đl n* lậ h° J y l f , 139 củaBộ luột Tắ tụng dân (Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)sự và lưu HS vụ án). ' J 0 °  * 1 2 3 4 5 6 * 8 * 10 * * * * * 16 17 18

Hướng dẫn sử  dune mẫu số 06-DS:
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định thay đồi biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là 

Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ưomg nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tinh H), nếu là Tòa án nhân dân tinh, 
thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tinh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi: Tòa án nhân dân cấp cao tại 
(Hà Nội, Đà Năng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất |h i số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2020/QĐ-BPKCTT).
(3) Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn yêu cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời là 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm ba người thi chi ghi họ tên Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, bỏ 
dòng “Thẩm phán”; đối với Hội thẩm nhân dân chi ghi họ tên hai Hội thẩm nhân dần; nếu Hội 
đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm người, thì ghi họ tên Thâm phán - Chủ tọa phiên toà, họ 
tên Thẩm phán, họ tên ba Hội thẩm nhân dân. cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm 
phán; chức vụ, nghề nghiệp cùa Hội thẩm nhân dân. Nếu Hội đồng xét xử giải quyết dơn yêu 
cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời là Hội đồng xét xử phúc thẩm thì ghi họ tên Thẩm 
phán - Chù tọa phiên tòa, họ tên hai Thẩm phán, bò dòng “Các Hội thẩm nhân dân”.

(4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng (ví dụ: kê biên tài sản đang tranh chấp).
(5) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể được đề nghị thay đổi (ví dụ: cấm thay đổi hiện 

trạng tài sản đang tranh chấp).
(6) và (7) Ghi đầy đủ tên và địa chi của người làm đơn yêu cầu thay đổi biện pháp khẩn

cấp tạm thời.
(8) và (9) Ghi tư cách đương sự cùa người làm đơn trong vụ án cụ thể mà Tòa án đang

giải quyết.
(10) và (11) Ghi tên và địa chi của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
(12) Ghi tư cách đươnp sự của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cap tạm thời.
(13) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể được áp dụng.
(14) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời được đề nghị thay đổi.
(15) Ghi lý do tương ứng quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật Tố tụng dân sự

[ví dụ: “để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự” hoặc “để bảo vệ chứng cứ” 
hoặc “để bào đảm việc thi hành ận” (khoản 1 Điều 111 của Bộ luật Tố tụng dân sự)].

(16) Ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời mà Tòa án áp dụnẹ và điều luật cùa Bộ luật 
Tổ tụng dân sự mà Tòa án căn cứ (ví dụ: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thực hiện 
trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định tại Điều 116).

(17) Biện pháp khẩn cấp tạm thời dược đề nghị thay đổi quy định tại điều luật nào thì 
ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời mà Tòa án áp dụng và điều luật của Bộ luật Tố tụng dân 
sự mà Tòa án căn cứ.

(18) Ghi quyết định cụ thể của Tòa án (ví dụ 1: nếu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm 
thời quy dịnh tại Điều 122 cùa Bộ luật Tố tụng dân sự bàng biện pháp khan cap tạm thời quy 
định tại Điều 120 của Bộ luật Tố tụng dân sự thì ghi: “kê biên tài sản dang tranh chấp là...; 
giao tài sản này cho... quản lý cho đến khi có quyết định của Tòa án).
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Mau sổ 07-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/202O/NQ-HĐTP
ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..../...... /QĐ-BPKCTT* 1 (2)
...... , ngày..........  tháng........ năm.....

QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỞ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

TÒA ÁN NHÂN DÂN...............................

Căn cứ vào khoản 1 Điều 112 và Điều 138 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
Xét thấy(3).............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

1. Hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời........... quy định tại Điều(4)...............
của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được Tòa án nhân d â n ..................... áp dụng tại
Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số..... /...... /QĐ-BPKCTT
ngày.... tháng......năm......... trong vụ án(5)...................................................................

2(6>..... .......................... ................... .................. .................
3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

Nơi nhận: THẨM  PHÁN
(Ghi những nơi mà Tòa án phải cắp hoặc gữi theo (Ký tên, gh i rõ họ tên, đóng dấu)
quy định tại khoản 2 Điểu 139 cùa Bộ luật Tố tụng 
dân sự, Ngân hàng nhận tài sản bảo đảm (nếu có) và 
lưu hồ sơ vụ án).

Hưởng dẫn sử  dung mẫu sơ 07-DS:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định huỳ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là 
Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tinh, thành phố 
trực thuộc trung ưomg nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân 
tinh, thành phố trực thuộc trung ưomg thì ghi rõ Tòa án nhân dân tinh (thành phố) nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà án nhân dân câp cao thì ghi rõ: Tòa án nhân dân 
cấp cao tại (Hà Nội, Đà Năng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2020/QĐ-BPKCTT).
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(3) Tòa án ra quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc trường hợp nào quy 
định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 138 cùa Bộ luật Tố tụng dân sự thì ghỉ 
theo quy định tại điểm đó (ví dụ: nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 138 
của Bộ luật Tổ tụng dân sự thì ghi: “Xét thấy người yéu cầu áp dụng biện pháp khẩn câp 
tạm thời đề nghị huỳ bỏ”).

(4) Ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời mà Tòa án hủy bỏ và điều luật của Bộ luật Tố 
tụng dân sự mà Tòa án căn cứ (ví dụ: Hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thực hiện 
trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định tại Điều 116).

(5) Ghi quan hệ tranh chấp của vụ án mà Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(6) Tùy từng trường hợp mà Tòa án quyết định việc người đã thực hiện biện pháp bảo 
đảm được nhận lại chứng từ bảo lãnh được bảo đàm bằng tài sản của ngân hàng hoặc tổ chức 
tín dụng khác hoặc khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá theo quy định tại 
khoản 2 Điều 138 Bộ luật Tố tụng dân sự.
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Mầu số 08-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP
ngày 24 tháng 9 năm 2020 cùa Hội đồng Tham phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NH ÂN D Â N ....(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

S ố :..../......../Q Đ -BPK CTT(2)
........, ngày............  tháng ......... năm ........

QUYẾT ĐINH
HỦY BỎ BIỆN PHÁP KHẢN CÁP TẠM THỜI

TÒA ÁN NHÂN DÂN...............................
Vói Hội đồng xét xử sơ (phúc) thẩm gồm có:(3)

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (B à)..................................................

(Các) Thẩm phán: Ông (B à).........................................................................

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông (B à ).....................................................................................................

2. Ông (B à ).....................................................................................................

3. Ông (B à ) .....................................................................................................

Căn cứ vào khoản 2 Điều 112 và Điều 138 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
Xét thấy(4)........................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

1. Huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời ......... quy định tại Điều......(5) của
Bộ luật Tố tụng dân sự đã được Toà án nhân dân..............................  áp dụng tại
Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số........../ .......... /QĐ-BPKCTT
ngày......... tháng........... năm...........

2. (6)........ ..............................................................................................................

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

Noi nhận: TM . HỘI ĐÒNG XÉT x ử
- Ghi những nơi mà Tòa án phủi cấp hoặc gửi THẨM  PHÁN - CHỦ TOA PHIÊN TÒA
theo quy đình lại khoán 2 Diều 139 cùa Bộ luậl (Kỷ tê h i rõ h y
TÔ tụng dân sự; ỡ /
- Lưu hồ sơ vụ án.
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Hướng dẫn sử  duns mẫu sổ 08-DS:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thòi; nếu là 
Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tinh, thành phô 
trực thuộc trung ưomg nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tinh H), nếu là Tòa án nhân dân 
tinh, thành phố trực thuộc trung ưorng thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân thành phổ Hà Nội), nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi: Tòa án nhân dân cấp 
cao tại (Hà Nội, Đà Năng, thành pho Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2020/QĐ-BPKCTT).

(3) Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn yêu cầu huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời là Hội 
đồnệ xét xử sơ thẩm gồm ba người thì chi ghi họ tên Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà, bò dòng 
“Tham phán”; đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ tên hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng 
xét xử sơ thẩm gồm có năm người, thì ghi họ tên Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà, họ tên 
Thẩm phán, họ tên ba Hội thẩm nhân dân. cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán; 
chức vụ, nghề nghiệp cùa Hội thẩm nhân dân. Nếu Hội đông xét xử giải quyết dợn yêu cầu huỷ 
bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời là Hội đồng xét xử phúc thẩm thì ghi họ tên Thẩm phán - Chủ 
tọa phiên tòa, họ tên hai Thẩm phán, bỏ dòng “Các Hội thẩm nhân dân”.

(4) Tòa án ra quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc trường hợp nào quy 
định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Tố tụng dân sự thì ghi theo 
quy định tại điểm đó (ví dụ: nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 138 cùa 
Bộ luật Tố tụng dân sự thì ghi: “Xét thấy người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời đề nghị huỷ bò”.

(5) Ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời mà Tòa án hủy bỏ và điều luật của Bộ luật Tố 
tụng dân sự mà Tòa án căn cứ (ví dụ: Hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thực hiện 
trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định tại Điều 116).

(6) Tùy từng trường hợp mà Tòa án quyết định việc người đã thực hiện biện pháp bảo 
đảm được nhận lại chứng từ bảo lânh dược bảo đảm bàng tài sàn cùa ngân hàng hoặc tổ chức 
tín dụng khác hoặc khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá theo quy định tại 
khoản 2 Điều 138 Bộ luật Tổ tụng dân sự.


